
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 31, ngõ 47, Tổ 2, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KOGI VIỆT NAM

0109332853

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KOGI VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOGI VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KOGI VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869259268
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

3. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

7. Lập trình máy vi tính 6201

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng; 

4722

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Chẩn trị y học cổ truyền
- Dịch vụ xoa bóp (massage)

8699

13. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036089000732
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 22, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 22, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN CAO THẾ Nam

20/04/1989 Kinh Việt Nam

14/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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